TUẦN  : 19

       Toán
       Tiết 91: KI-LÔ-MÉT VUÔNG

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông .
1.2. Kĩ năng

- Biết đọc , viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông ; biết 1 km2 = 1 000 000 m2 và ngược lại . Biết giải đúng một số bài toán có liên quan đến các đơn vị đo diện tích : cm2 , dm2 , m2 , km2 .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : Tìm hiểu ki-lô-mét vuông 

MT : HS nắm biểu tượng về đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   - Tranh , ảnh chụp cánh đồng , khu rừng hoặc mặt hồ , vùng biển …

HT:  Hoạt động lớp .

- Theo dõi , trả lời .

3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Tranh , ảnh chụp cánh đồng , khu rừng hoặc mặt hồ , vùng biển …

HT:  Hoạt động lớp .

- Đọc kĩ từng câu của bài rồi tự làm . Sau đó , trình bày kết quả .

- Những em khác nhận xét .

- Tự làm rồi trình bày bài giải .

GIẢI

Diện tích khu rừng hình chữ nhật :

3 x 2 = 6 (km2)

                                                                      Đáp số : 6 km2 

- Đọc kĩ đề bài và tự làm bài .

a) Diện tích phòng học là 40 m2 .

b) Diện tích nước VN là 330 991 km2 .

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán

Tiết 92: LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố về các đơn vị đo diện tích đã học .

1.2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích . Tính toán và giải bài toán có liên quan đến diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 :  HS làm bài tập

MT : HS làm đúng các bài tập .

- Đọc kĩ từng câu của bài rồi tự làm bài .

- Trình bày kết quả .

- Lớp nhận xét , kết luận .

- Đọc kĩ bài toán và tự giải .

- Trình bày bài giải .

GIẢI

a) Diện tích khu đất là :

5 x 4 = 20 (km2)

b) Đổi : 8000 m = 8 km

Diện tích khu đất là :

                                 8 x 2 = 16 (km2)

- Lớp nhận xét , kết luận .

Hoạt động 2 : HS làm bài tập (tt) .

MT : HS làm được các bài tập .

- Đọc kĩ bài toán và tự giải .

- Trình bày bài giải .

- Cả lớp nhận xét , kết luận .

- Đọc kĩ bài toán và tự tìm lời giải .

- Trình bày bài giải .

GIẢI

Chiều rộng của khu đất :

3 : 3 = 1 (km)

Diện tích của khu đất :

3 x 1 = 3 (km2)

                                              Đáp số : 3 km2
- Cả lớp nhận xét , kết luận .

- Đọc kĩ từng câu của bài toán và quan sát kĩ biểu đồ mật độ dân số để tự tìm ra câu trả lời .

- Trình bày bài giải .

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất .

b) Mật độ dân số ở TPHCM gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng .

- Cả lớp nhận xét , kết luận .

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán
Tiết 93 : HÌNH BÌNH HÀNH

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS hình thành biểu tượng về hình bình hành .

- Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành , từ đó phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học .

1.2. Kĩ năng

- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : Giới thiệu hình bình hành .

MT : HS nắm biểu tượng về hình bình hành , nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   Bảng phụ có vẽ sẵn một số hình : vuông , chữ nhật , bình hành , tứ giác

HT:  Hoạt động lớp .

- Quan sát hình vẽ trong SGK rồi nhận xét hình dạng của hình , từ đó hình thành biểu tượng về hình bình hành .

- Phát biểu : Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau .

- Tự nêu một số ví dụ về các đồ vật trong thực tiễn có hình dạng là hình bình hành và nhận dạng một số hình vẽ trên bảng phụ .

3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   Giấy kẻ ô li .

HT:  Hoạt động lớp .

- Nhận dạng hình và trả lời câu hỏi .

- Đọc đề , tóm tắt , giải rồi sửa bài .

- Nhận dạng và nêu được : Hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau .

- Tự làm bài rồi chữa bài .

a) Vẽ hình SGK vào vở , nêu yêu cầu BT rồi tự làm bài . Đổi vở cho nhau để chữa bài . GV treo hình vẽ tương ứng ở bảng , dùng phấn màu để phân biệt 2 đoạn thẳng có sẵn và 2 đoạn thẳng vẽ thêm .

b) Tiến hành tương tự phần a .

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán

       Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS hình thành công thức tính diện tích của hình bình hành .
1.2. Kĩ năng

- Bước đầu biết vận dụng công thức tình diện tích hình bình hành để giải các bài tập có liên quan .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : Hình thành công thức tính diện tích của hình bình hành .

MT : HS nắm công thức tính diện tích của hình bình hành .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   Các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ trong SGK .

HT:  Hoạt động lớp .

Hs quan sát.

- Nhận xét mối quan hệ giữa các yếu tố của 2 hình để rút ra công thức tính diện tích hình bình hành .

3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   Giấy kẻ ô vuông , thước kẻ , ê-ke , kéo .

HT:  Hoạt động lớp .

- Tự làm vào vở .

- 3 em đọc kết quả .

- Cả lớp nhận xét .

- Tính diện tích của hình chữ nhật và hình bình hành trong từng trường hợp .

- So sánh các kết quả tìm được và có thể nêu nhận xét : Diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật .

- Nêy yêu cầu BT rồi tự làm bài .

- Trình bày bài giải .

GIẢI

Đổi : 4 dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành :

40 x 34 = 1360 (cm2)

                                                Đáp số : 1360 cm2
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán

Tiết 95 : LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS hình thành công thức tính chu vi hình bình hành .
1.2. Kĩ năng

- Biết vận dụng công thức tính chu vi , diện tích của hình bình hành để giải các bài tập có liên quan .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : Củng cố cách tính diện tích hình bình hành .

MT : HS vận dụng cách tính diện tích hình bình hành vào việc giải các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Phấn màu .

HT:  Hoạt động lớp .

- Nhận dạng các hình : chữ nhật , bình hành , tứ giác ; sau đó nêu tên các cặp cạnh đối diện trong từng hình .

- Vận dụng công thức tính diện tích hình bình hành khi biết độ dài đáy và chiều cao rồi viết kết quả vào các ô trống tương ứng .

- Cả lớp tự làm bài , 2 em đọc kết quả từng trường hợp .

- Những em khác nhận xét 

3.2. Hoạt động 2 : Giới thiệu cách tính chu vi hình bình hành .

MT : HS nắm cách tính chu vi hình bình hành và vận dụng được vào các bài tập 

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Phấn màu .

HT:  Hoạt động lớp .

- Một số em đọc lại công thức trên .

- Phát biểu : Muốn tính chu vi hình bình hành , ta lấy tổng độ dài hai cạnh nhân với 2 .

- Ap dụng tính tiếp phần a , b .

- Đọc đề , tự giải vào vở .

- Trình bày bài giải .

GIẢI

Diện tích của mảnh đất :

40 x 25 = 1000 (dm2)

                                     Đáp số : 1000 dm2
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TUẦN 20                                                               

Toán

       Tiết 96 : PHÂN SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Bước đầu nhận biết phân số , tử số và mẫu số .
1.2. Kĩ năng

- Biết đọc , viết phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : Tìm hiểu phân số .

MT : HS nhận biết phân số .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   - Các mô hình , hình vẽ SGK .

HT :  Hoạt động lớp .

- Luyện đọc : Năm phần sáu .

- Nhắc lại .

- [image: image1.wmf]7
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 là những phân số . Mỗi phân số có tử số và mẫu số . Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang . Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang .

3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Các mô hình , hình vẽ SGK .

HT :  Hoạt động lớp .

- Nêu yêu cầu BT , sau đó làm bài và chữa bài .

- Dựa vào bảng SGK để nêu hoặc viết ở bảng khi chữa bài .

- Viết các phân số vào vở .

- Em đầu tiên đọc phân số thứ nhất . Nếu đọc đúng thì chỉ em thứ hai đọc tiếp . Cứ như thế cho đến khi đọc hết 5 phân số . Nếu em đầu tiên đọc sai thì GV sửa rồi cho em đó đọc lại mới chỉ định em khác đọc tiếp 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Toán

       Tiết 97: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS nhận ra : Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 không phải bao giờ cũng có thương là một số tự nhiên . Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số , tử số là số bị chia , mẫu số là số chia .
1.2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng ghi các thương thành phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : HS tự giải quyết vấn đề .

MT : HS nhận ra thương của phép chia có thể viết thành một phân số .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   - Mô hình hoặc hình vẽ SGK .

HT :  Hoạt động lớp .

 - Nêu : 8 : 4 = 2 (quả cam) 

- Là một số tự nhiên .

- Nêu : 3 : 4 = [image: image2.wmf]4

3

 (cái bánh) 

- Là một phân số .

- Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số , tử số là số bị chia , mẫu số là số chia .

- Tự nêu thêm các ví dụ .

3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành . ĐDDH :   - Mô hình hoặc hình vẽ SGK 

 HT :  Hoạt động lớp .

- Tự làm bài rồi chữa bài .

- Làm bài theo mẫu rồi chữa bài .

- Làm bài theo mẫu rồi chữa bài . 

- Tự nêu : Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1 .

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán

Tiết 98 : PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (tt)

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nhận biết được kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số trong trường hợp tử số lớn hơn mẫu số .
1.2. Kĩ năng

- Bước đầu biết so sánh phân số với 1 .

- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : HS tự giải quyết vấn đề .

MT : HS nắm thương của phép chia có thể là một phân số .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   - Mô hình , hình vẽ SGK .

HT :  Hoạt động lớp .

- An 1 quả cam tức là ăn 4 phần hay [image: image3.wmf]4

4

 quả cam ; ăn thêm [image: image4.wmf]4

1

 quả nữa tức là ăn thêm 1 phần ; như vậy , Vân đã ăn tất cả 5 phần hay [image: image5.wmf]4

5

 quả cam .

- Chia đều 5 quả cam cho 4 người thì mỗi người nhận được [image: image6.wmf]4

5

 quả cam 

- Nhận xét : Phân số [image: image7.wmf]4

5

 có tử số lớn hơn mẫu số , phân số đó lớn hơn 1 .

- Nêu : Phân số [image: image8.wmf]4

4

 có tử số bằng mẫu số , phân số đó bằng 1 .

- Nêu tiếp : Phân số [image: image9.wmf]4

1

 có tử số bé hơn mẫu số , phân số đó bé hơn 1 .
3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Mô hình , hình vẽ SGK .

HT :  Hoạt động lớp .

- Cho HS làm bài rồi chữa bài .

- Cho HS làm bài rồi chữa bài .

- Cho HS làm bài rồi chữa bài .
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Toán

       Tiết 99 : LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số ; đọc , viết phân số ; quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số .

1.2. Kĩ năng

- Bước đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng mấy phần độ dài một đoạn thẳng khác . Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .

1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : HS làm bài tập

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Phấn màu .

HT :  Hoạt động lớp .

- Đọc từng số đo đại lượng .

- Tự viết các phân số rồi chữa bài .

3.2. Hoạt động 2 :  HS làm bài tập (tt) . 

MT :  HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Phấn màu .

HT :  Hoạt động lớp .

- Tự làm bài rồi chữa bài .

- Tự làm bài rồi nêu kết quả .

- Làm theo mẫu .
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán

      Tiết 100: PHÂN SỐ BẰNG NHAU

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số . Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số .
1.2. Kĩ năng

- So sánh được 2 phân số với nhau .

- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .

1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1 : HS hoạt động để nhận biết [image: image10.wmf]8
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4

3
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 và tự nêu được tính chất cơ bản của phân số .

MT : HS nhận biết tính chất cơ bản của phân số .

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .

ĐDDH :   - Phấn màu .

HT :  Hoạt động lớp .

- Tự viết : [image: image11.wmf]8
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                  [image: image12.wmf]4
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- Tự nêu kết luận như SGK , nhắc lại nhiều lần .

3.2. Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : HS làm được các bài tập .

PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .

ĐDDH :   - Phấn màu .

HT :  Hoạt động lớp .

- Tự làm bài rồi đọc kết quả .

- Tự làm bài rồi nêu nhận xét của từng phần a hoặc b hoặc nêu nhận xét gộp cả hai phần .

- Tự làm bài rồi chữa bài .

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TUẦN 21                        

Toán
RÚT GỌN PHÂN SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách rút gọn phân số trong một số trường hợp đơn giản .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Thế nào là rút gọn phân số ?

* MT : HS nhận biết thế nào là rút gọn phân số .

  -GV nêu vấn đề: Cho phân số [image: image13.wmf]15

10

. Hãy tìm phân số bằng phân số [image: image14.wmf]15

10

 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.

  -GV yêu cầu HS nêu cáh tìm và phân số bằng [image: image15.wmf]15

10

 vừa tìm được.

  * Hãy so sánh tử số và mẫu số của hai phân số trên với nhau.

  -GV nhắc lại: Tử số và mẫu số của phân số [image: image16.wmf]3

2

 đều nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số [image: image17.wmf]15

10

, phân số [image: image18.wmf]3

2

 lại bằng phân số [image: image19.wmf]15

10

. Khi đó ta nói phân số [image: image20.wmf]15

10

 đã được rút gọn bằng phân số [image: image21.wmf]3

2

, hay phân số [image: image22.wmf]3

2

 là phân số rút gọn của [image: image23.wmf]15

10

.

  -Kết luận: Có thể rút gọn phân số để có được một phân số có tử số và mẫu sốbé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.

* Cách rút gọn phân số, phân số tối giản

  * Ví dụ 1

  -GV viết lên bảng phân số [image: image24.wmf]8

6

 và yêu cầu HS tìm phân số bằng phân số [image: image25.wmf]8

6

 nhưng có tử số và mẫu số nhỏ hơn.

  * Khi tìm phân số bằng phân số [image: image26.wmf]8

6

 nhưng có tử số và mẫu số đều nhỏ hơn chính là em đã rút gọn phân số [image: image27.wmf]8

6

. Rút gọn phân số [image: image28.wmf]8

6

 ta được phân số nào ?

  * Hãy nêu cách em làm để rút gọn từ phân số [image: image29.wmf]8

6

 được phân số [image: image30.wmf]4

3

 ?

  * Phân số [image: image31.wmf]4

3

 còn có thể rút gọn được nữa không ? Vì sao ?

  -GV kết luận: Phân số [image: image32.wmf]4

3

 không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng phân số [image: image33.wmf]4

3

 là phân số tối giản. Phân số [image: image34.wmf]8

6

 được rút gọn thành phân số tối giản [image: image35.wmf]4

3

.

  * Ví dụ 2

  -GV yêu cầu HS rút gọn phân số [image: image36.wmf]54

18

. GV có thể đặt câu hỏi gợi ý để HS rút gọn được:

  +Tìm một số tự nhiên mà 18 và 54 đều chia hết cho số đó ?

  +Thực hiện chia số cả tử số và mẫu số của phân số [image: image37.wmf]54

18

 cho số tự nhiên em vừa tìm được.

  +Kiểm tra phân số vừa rút gọn được, nếu là phân số tối giản thì dừng lại, nếu chưa là phân số tối giản thì rút gọn tiếp.

  * Khi rút gọn phân số [image: image38.wmf]54

18

 ta được phân số nào ?

  * Phân số [image: image39.wmf]3

1

đã là phân số tối giản chưa ? Vì sao ?

  * Kết luận:

  -Dựa vào cách rút gọn phân số [image: image40.wmf]8

6

 và phân số [image: image41.wmf]54

18

 em hãy nêu các bước thựa hiện rút gọn phân số.

  -GV yêu cầu HS mở SGK và đọc kết luận của phần bài học.

3.3. Hoạt động 3:Thực hành

MT :  HS làm được các bài tập 

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài. Nhắc các em rút gọn đến khi được phân số tối giản thì mới dừng lại. Khi rút gọn có thể có một số bước trung gian, không nhất thiết phải giống nhau.

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS kiểm tra các phân số trong bài, sau đó trả lời câu hỏi.

  Bài 3

  -GV hướng dẫn HS như cách đã hướng dẫn ở bài tập 3, tiết 100 Phân số bằng nhau.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán
LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố và hình thành kĩ năng rút gọn phân số ; về nhận biết hai phân số bằng nhau .
1.2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng rút gọn phân số , nhận biết hai phân số bằng nhau .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

* Hướng dẫn luyện tập:
MT : HS rút gọn được các phân số và nhận biết các phân số bằng nhau 

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -Nhắc HS rút gọn đến khi được phân số tối giản mới dừng lại.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  *Để biết phân số nào bằng phân số [image: image42.wmf]3

2

 chúng ta làm như thế nào ?
  -Yêu cầu HS làm bài.
  Bài 3

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  Bài 4

  -GV viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa giải thích cách làm:

  +Vì tích ở trên gạch ngang và tích ở dưới gạch ngang đều chia hết cho 3 nên ta chia nhẩm cả hai tích cho 3.

  +Sau khi chia nhẩm cả hai tích cho 3, ta thấy cả hai tích cũng cùng chia hết cho 5 nên ta tiếp tục chia nhẩm chúng cho 5. Vậy cuối cùng ta được [image: image43.wmf]7

2

.

  -GV yêu cầu HS làm tiếp phần b và c.
3.2 Hoạt động 2 : Thực hành (tt) .

- Tự làm phần b , c rồi chữa bài . 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán
       QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản .
1.2. Kĩ năng

- Bước đầu biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số .

1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn cách quy đồng mẫu số hai phân số 

* Mục tiêu: Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản .
  * Ví dụ

  -GV nêu vấn đề: Cho hai phân số [image: image44.wmf]3

1

 và [image: image45.wmf]5

2

. Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng [image: image46.wmf]3

1

  và một phân số bằng [image: image47.wmf]5

2

 .

  * Nhận xét

  * Hai phân số [image: image48.wmf]15

5

 và [image: image49.wmf]15

6

 có điểm gì chung ?
  * Hai phân số này bằng hai phân số nào ?

  -GV nêu: Từ hai phân số [image: image50.wmf]3

1

 và [image: image51.wmf]5

2

 chuyển thành hai phân số có cùng mẫu số là [image: image52.wmf]15

5

 và [image: image53.wmf]15

6

 trong đó [image: image54.wmf]3

1

 = [image: image55.wmf]15

5

 và [image: image56.wmf]5

2

 = [image: image57.wmf]15

6

 được gọi là quy đồng mẫu số hai phân số. 15 được gọi là mẫu số chung của hai phân số [image: image58.wmf]15

5

  và [image: image59.wmf]15

6

. 

  * Thế nào là quy đồng mẫu số hai phân 
số ?

  * Cách quy đồng mẫu số các phân số 

  * Em có nhận xét gì về mẫu số chung của hai số [image: image60.wmf]15

5

  và [image: image61.wmf]15

6

 vàmẫu số của các phân số [image: image62.wmf]3

1

  và [image: image63.wmf]5

2

 ?

  * Em đã làm thế nào để từ phân số [image: image64.wmf]3

1

  có được phân số [image: image65.wmf]15

5

  ?

  * 5 là gì của phân số [image: image66.wmf]5

2

 ?

  -Như vậy ta đã lấy cả tử số và mẫu số của phân số [image: image67.wmf]3

1

  nhân với mẫu số của phân số [image: image68.wmf]5

2

 để được phân số [image: image69.wmf]15

5

.

  * Em đã làm thế nào để từ phân số [image: image70.wmf]5

2

 có được phân số [image: image71.wmf]15

6

 ?

  * 3 là gì của phân số [image: image72.wmf]3

1

  ?

  -Như vậy ta đã lấy cả tử số và mẫu số của phân số [image: image73.wmf]5

2

 nhân với mẫu số của phân số [image: image74.wmf]3

1

  để được phân số [image: image75.wmf]15

6

.

  *Từ cách quy đồng mẫu số hai phân số [image: image76.wmf]3

1

  và [image: image77.wmf]5

2

 , em hãy nêu cách chung quy đồng mẫu số hai phân số ?

3.2. Hoạt động 2: Thực hành

MT : HS làm được các bài tập 

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV chữa bài:

  +Khi quy đồng mẫu số hai phân số [image: image78.wmf]6

5

và [image: image79.wmf]4

1

ta nhận được hai phân số nào ?

  +Hai phân số số mới nhận được có mẫu số chung bằng bao nhiêu ?

  -GV quy ước: Từ nay mẫu số chung chúng ta viết tắt là MSC.

  -GV hỏi tương tự với các ý b, c.

  Bài 2

  -GV tiến hành tương tự như bài tập 1.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán
QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (tiếp)
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố về cách quy đồng mẫu số hai phân số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số , trong đó mẫu số của một phân số được chọn làm mẫu số chung .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Quy đồng mẫu số hai phân số [image: image80.wmf]6

7

và [image: image81.wmf]12

5


MT : HS nắm cách quy đồng mẫu số hai phân số bằng cách chọn mẫu số chung 

  -GV nêu vấn đề: Thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số [image: image82.wmf]6

7

 và [image: image83.wmf]12

5

 .

  -GV yêu cầu: Hãy tìm MSC để quy đồng hai phân số trên. (Nếu HS nêu được là 12 thì GV cho HS giải thích vì sao tìm được MSC là 12.)

  * Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số [image: image84.wmf]6

7

 và [image: image85.wmf]12

5

 ?

  * 12 chia hết cho cả 6 và 12, vậy có thể chọn 12 là MSC của hai phân số [image: image86.wmf]6

7

 và [image: image87.wmf]12

5

 không ?

  -GV yêu cầu HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số [image: image88.wmf]6

7

 và [image: image89.wmf]12

5

 với MSC là 12.

  -Khi thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số [image: image90.wmf]6

7

 và [image: image91.wmf]12

5

 ta được các phân số nào ?

  -Dựa vào cách quy đồng mẫu số hai phân số [image: image92.wmf]6

7

 và [image: image93.wmf]12

5

 , em hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số khi có mẫu số của một trong hai phân số là MSC .

  -GV yêu cầu HS nêu lại.

  -GV nêu thêm một số chú ý:

  +Trước khi thực hiện quy đồng mẫu số các phân số, nên rút gọn phân số thành phân số tối giản (nếu có thể).

  +Khi quy đồng mẫu số các phân số nên chọn MSC bé nhất có thể.

3.2. Hoạt động 2: Thực hành

MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1, 2

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV chữa bài, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  -Em hiểu yêu cầu của bài như thế nào ?

  -GV nhắc lại yêu cầu và cho HS tự làm bài. Với HS không tự làm bài được GV đặt câu hỏi để HS nhận ra từng bước làm:

  ( Lấy 24 chia cho mẫu số của phân số [image: image94.wmf]6

5

 được 4.

  ( Nhân cả tử số và mẫu số của phân số [image: image95.wmf]6

5

 với 4.

  ( Làm tương tự với phân số [image: image96.wmf]8

9

 .

  -GV yêu cầu HS báo cáo kết quả, sau đó yêu cầu nêu rõ cách làm.

  -GV nêu: Khi thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số [image: image97.wmf]6

5

; [image: image98.wmf]8

9

 ta nhận thấy 24 chia hết cho cả 6 và 8 nên ta lấy 24 làm MSC là 
6 x 8 = 48. Các em cần nhớ khi thực hiện quy đồng mẫu số các phân số chúng ta nên chọn MSC là số bé nhất có thể.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

   Toán

     LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố và rèn kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số ; rút gọn phân số . Bước đầu làm quen với quy đồng mẫu số 3 phân số ở trường hợp đơn giản .
1.2. Kĩ năng

- Quy đồng được mẫu số các phân số và rút gọn được phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập

MT : HS làm được các bài tập 

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

  Bài 2

  -GV gọi HS đọc yêu cầu phần a.

  -GV yêu cầu HS viết 2 thành phân số có mẫu số là 1.

  -GV yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số [image: image99.wmf]5

3

 và [image: image100.wmf]1

2

 thành 2 phân số có cùng mẫu số là 5.

  * Khi quy đồng mẫu số [image: image101.wmf]5

3

 và 2 ta được hai phân số nào ?

  -GV yêu cầu HS tự làm tiếp phần b.

  -GV chữa bài và cho điểm HS.

  Bài 3

  * Hãy quy đồng mẫu số ba phân số sau:[image: image102.wmf]2

1

; [image: image103.wmf]3

1

 ; [image: image104.wmf]5

2

.

  -GV yêu cầu HS tìm MSC của ba phân số trên. Nhắc HS nhớ MSC là số chia hết cho cả 2, 3, 5. Dựa vào cách tìm MSC khi quy đồng mẫu số để tìm MSC của ba phân số trên.

  * Làm thế nào để từ phân số [image: image105.wmf]2

1

có được phân số có mẫu số là 30 ?

  (Nếu HS nêu là nhân với 15 thì GV đặt câu hỏi để HS thấy 15 = 3 x 5).

  -GV yêu cầu HS nhân cả tử và mẫu số của phân số [image: image106.wmf]2

1

 với tích 3 x 5.

  -GV yêu cầu HS tiếp tục làm với hai phân số còn lại.

  -Như vậy muốn quy đồng mẫu số ba phân số ta có thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số lần lượt nhân với tích các mẫu số của hai phân số kia.

  -GV yêu cầu HS làm tiếp phần a, b của bài, sau đó chữa bài trước lớp.

  Bài 4

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  * Em hiểu yêu cầu của bài như thế nào ?
  -GV yêu cầu HS làm bài.
  -GV chữa bài và cho điểm HS.

  Bài 5

  -GV viết lên bảng phần a và yêu cầu HS đọc.

  * Hãy chuyển 30 thành tích của 15 nhân với một số khác.

  * Thay 30 bằng tích 15 x 2 vào phần a, ta được gì ?

  * Tích trên gạch ngang và dưới gạch ngang với 15 rồi tính.

  -GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại của bài.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

TUẦN  22                   
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số , rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số
1.2. Kĩ năng

- Biết cách rút gọn phân số trong một số trường hợp đơn giản .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  
2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 
MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV chữa bài. HS có thể rút gọn dần qua nhiều bước trung gian.

  Bài 2

  * Muốn biết phân số nào bằng phân số 
[image: image107.wmf]9

2

, chúng ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS tự quy đồng mẫu số các phân số, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  -GV chữa bài và tổ chức cho HS trao đổi để tìm được MSC bé nhất (c-MSC là 36; d-MSC là 12).

  Bài 4

  -GV yêu cầu HS quan sát hình và đọc các phân số chỉ số ngôi sao đã tô màu trong từng nhóm.

  -GV yêu cầu HS giải thích cách đọc phân số của mình.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán
SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nắm cách so sánh hai phân số cùng mẫu số . Củng cố về nhận biết một phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1 .
1.2. Kĩ năng

- Biết so sánh 2 phân số cùng mẫu số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  
 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn so sánh hai phân số cùng mẫu số 

MT: Nắm cách so sánh hai phân số cùng mẫu số . Củng cố về nhận biết một phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1 .

  * Ví dụ

  -GV vẽ đoạn thẳng AB như phần bài học SGK lên bảng. Lấy đoạn thẳng AC = 
[image: image108.wmf]5

2

 AB và AD = 
[image: image109.wmf]5

3

 AB.

  * Độ dài đoạn thẳng AC bằng mấy phần đoạn thẳng AB ?

  * Độ dài đoạn thẳng AD bằng mấy phần đoạn thẳng AB ?

  * Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng AC và độ dài đoạn thẳng AD.

  * Hãy so sánh độ dài 
[image: image110.wmf]5

2

 AB và 
[image: image111.wmf]5

3

 AB.

  * Hãy so sánh 
[image: image112.wmf]5

2

 và 
[image: image113.wmf]5

3

 ?

  * Nhận xét

  * Em có nhận xét gì về mẫu số và tử số của hai phân số 
[image: image114.wmf]5

2

 và 
[image: image115.wmf]5

3

 ?

  * Vậy muốn so sánh hai phân số cùng mẫu số ta chỉ việc làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS nêu lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số .

3.2. Hoạt động 2:  Thực hành 

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự so sánh các phân số, sau đó báo cáo kết quả trước lớp.

  -GV chữa bài, có thể yêu cầu HS giải thích cách so sánh của mình. Ví dụ: Vì sao [image: image116.wmf]7

3

< 
[image: image117.wmf]7

5


  Bài 2

  * Hãy so sánh hai phân số [image: image118.wmf]5

2

 và 
[image: image119.wmf]5

5

.

  * [image: image120.wmf]5

5

 bằng mấy ?

  * [image: image121.wmf]5

2

 < [image: image122.wmf]5

5

 mà [image: image123.wmf]5

5

  1 nên [image: image124.wmf]5

2

 < 1.

  * Em hãy so sánh tử số và mẫu số của phân số [image: image125.wmf]5

2

.

  * Những phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số  thì như thế nào so với số 1 ?

  -GV tiến hành tương tự với cặp phân số 
[image: image126.wmf]5

8

 và 
[image: image127.wmf]5

5

.
  -GV yêu cầu HS làm tiếp các phân số còn lại của bài.

  -GV cho HS làm bài trước lớp.

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                      Chuẩn bị bài học sau 

Toán
                                                  LUYỆN TẬP 

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố về so sánh hai phân số có cùng mẫu số ; so sánh phân số với 1 .
1.2. Kĩ năng

- Thực hành sắp xếp 3 phân số có cùng mẫu số theo thứ tự bé đến lớn .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập 

MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV nhận xét  HS. 

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. Yêu cầu các HS khác đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  * Muốn biết được các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn chúng ta phải làm gì ?

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán
SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nắm cách so sánh hai phân số khác mẫu số . Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn hai phân số khác mẫu số   

MT : HS nắm cách so sánh hai phân số khác mẫu số .

  -GV đưa ra hai phân số [image: image128.wmf]3

2

  và [image: image129.wmf]4

3

 và hỏi: Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này ?

  * Hãy tìm cách so sánh hai phân số này với nhau.

  -GV tổ chức cho các nhóm HS nêu cách giải quyết của nhóm mình.

  -GV nhận xét các ý kiến của HS, chọn ra hai cách như phần bài học đưa ra sau đó tổ chức cho HS so sánh:

( Cách 1

  -GV đưa ra hai băng giấy như nhau.

  * Chia băng giấy thứ nhất thành 3 phần bằng nhau, tô màu hai phần, vậy đã tô màu mấy phần băng giấy ?

  * Chia băng giấy thứ hai thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần, vậy đã tô màu mấy phần của băng giấy ?

  * Băng giấy nào được tô màu nhiều hơn ?

  * Vậy [image: image130.wmf]3

2

  băng giấy và [image: image131.wmf]4

3

 băng giấy, phần nào lớn hơn ?

  * Vậy [image: image132.wmf]3

2

  và [image: image133.wmf]4

3

, phân số nào lớn hơn ?

  * [image: image134.wmf]3

2

  như thế nào so với [image: image135.wmf]4

3

?

  * Hãy viết kết quả so sánh [image: image136.wmf]4

3

 và [image: image137.wmf]3
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 .

  ( Cách 2

  -GV yêu cầu HS quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số [image: image138.wmf]3

2

  và [image: image139.wmf]4

3

.

  -Dựa vào hai băng giấy chúng ta đã so sánh được hai phân số [image: image140.wmf]3

2

  và [image: image141.wmf]4

3

. Tuy nhiên cách so sánh  này mất thời gian và không thuận tiện khi phải so sánh nhiều phân số hoặc phân số có tử số và mẫu số lớn. Chính vì thế để so sánh các phân số khác mẫu số người ta quy đồng mẫu số các phân số để đưa về các phân số cùng mẫu số rồi so sánh.

  * Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào ? 

3.2. Hoạt động 2: Thực hành

MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  Bài 2

  * Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 3

  -GV gọi 1 HS đọc đề bài.

  * Muốn biết bạn nào ăn nhiều bánh hơn chúng ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán

LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố về so sánh hai phân số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách so sánh hai phân số có cùng tử số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập  

MT : HS làm được các bài tập . 

  Bài 1  

  * Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
  *Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như  thế nào ?

  -Khi thực hiện so sánh hai phân số khác mẫu số không nhất thiết phải quy đồng mẫu số thì mới đưa về được dạng hai phân số cùng mẫu số. Có những cặp phân số khi chúng ta rút gọn phân số cũng có thể đưa về hai phân số cùng mẫu số, vì thế khi làm bài các em cần chú ý quan sát, nhẩn để lựa chọn cách quy đồng mẫu số hay rút gọn phân số cho tiện.

  -GV lần lượt chữa từng phần của bài.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV viết phần a của bài tập lên bảng và yêu cầu HS suy nghĩ để tìm hai cách so sánh phân số  
[image: image142.wmf]8
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 và 
[image: image143.wmf]7
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.

  -GV nhận xét các ý kiến của HS đưa ra, sau đó thống nhất hai cách so sánh :

  +Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh.

  +So sánh với 1.

  -GV yêu cầu HS tự làm bài theo cách quy đồng mẫu số rồi so sánh , sau đó hướng dẫn HS cách so sánh với 1.

  +Hãy so sánh từng phân số trên với 1.
  +Dựa vào kết quả so sánh từng phân số với 1, em hãy so sánh hai phân số đó với nhau
  * Với các bài toán về so sánh hai phân số, trong trường hợp nào chúng ta có thể áp dụng cách so sánh  phân số với 1 ?

  -GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài, sau đó chữa bài và cho điểm HS.

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số [image: image144.wmf]5

4

 ; 
[image: image145.wmf]7

4

.

  * Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số trên.

  * Phân số nào là phân số bé hơn.
  * Mẫu số của phân số 
[image: image146.wmf]7
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 lớn hơn hay bé hơn mẫu số của phân số [image: image147.wmf]5

4

 ?

  * Phân số nào là phân số lớn hơn ?
  * Mẫu số của phân số [image: image148.wmf]5

4

 lớn hơn hay bé hơn mẫu số của phân số 
[image: image149.wmf]7
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 ?

  * Như vậy, khi so sánh hai phân số có cùng tử số, ta có thể dựa vào mẫu số để so sánh như thế nào ?
  -GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận, sau đó tự làm tiếp các phần còn lại.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 4

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài sau đó làm bài.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

TUẦN 23                   
  Toán
       LUYỆN TẬP CHUNG

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố về : so sánh hai phân số ; tính chất cơ bản của phân số
1.2. Kĩ năng

- Làm thành thạo các bài tập về phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  
 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập  

MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài, nhắc các em làm các bước trung gian ra giấy nháp, chỉ ghi kết quả vào VBT.

  -GV yêu cầu HS giải thích cách điền dấu của mình với từng cặp phân số:

  +Hãy giải thích vì sao 
[image: image150.wmf]14
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 ?
  +GV hỏi tương tự với các cặp phân số còn lại.
  Bài 2

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

  -GV có thể yêu cầu HS nhắc lại thế nào là phân số lớn hơn 1, thế nào là phân số bé hơn 1.

  Bài 3

  * Muốn viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì ?

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV chữa bài trước lớp.

  Bài 4

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -GV nhắc HS cần chú ý xem tích trên và dưới gạch ngang cùng chia hết cho thừa số nào thì thực hiện chia chúng cho thừa số đó trước, sau đó mới thực hiện các phép nhân.

  -GV chữa bài HS trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

Toán
LUYỆN TẬP CHUNG 
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS ôn tập về : Dấu hiệu chia hết cho 2 , 5 , 3 , 9 ; khái niệm ban đầu của phân số , tính chất cơ bản của phân số , quy đồng mẫu số hai phân số , so sánh các phân số ; một số đặc điểm của hình chữ nhật , hình bình hành .
1.2. Kĩ năng

- Làm thành thao các bài tập .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyệ tập  

MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -GV đặt từng câu hỏi và yêu cầu HS trả lời trước lớp.

  +Điền số nào vào 75( để 75( chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 ? Vì sao điền như thế lại được số không chia hết cho 5 ?

  +Điền số nào vào 75( để 75( chia hết cho 2 và chia hết cho 5 ?

  +Số 750 có chia hết cho 3 không ? Vì sao ?

  +Điền số nào vào 75( để 75( chia hết cho 9 ?

  +Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và cho 3 không.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp, sau đó tự làm bài.

  -Với các HS không thể tự làm bài GV hướng dẫn các em làm phần a, sau đó yêu cầu tự làm phần b.

  -GV gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 3

  -GV gọi hS đọc đề bài, sau đó hỏi: Muốn biết trong các phân số đã cho phân số nào bằng phân số [image: image152.wmf]9
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 ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -GV chữa bài và cho điểm HS.

  Bài 4

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.

  -GV chữa bài trước lớp, sau đó nhận xét một số bài làm của HS.

  Bài 5

  -GV vẽ hình như SGK lên bảng, yêu cầu HS đọc và tự làm bài.

  -GV lần lượt đọc từng câu hỏi trước lớp cho HS trả lời để chữa bài.

  +Kể tên các cặp cạnh đối diên song song trong hình tứ giác ABCD, giải thích vì sao chúng song song với nhau.

  +Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không.

  +Hình tứ giác ABCD được gọi là hình gì ?

  +Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nhận biết phép cộng hai phân số cùng mẫu số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cộng hai phân số cùng mẫu số .

1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn tự đánh giá kết quả học tập

MT : HS làm được các bài tập .

  -Mỗi ý trong bài được tính 1 điểm, làm đúng ở ý nào em tự chấm điểm cho mình ở ý đó. Làm sai thì không được tính điểm. Tổng điểm làm đúng cả bài là 10 điểm.

  -GV yêu cầu HS thông bào kết quả của từng ý trong bài.

  - Kết quả làm bài đúng:

1. a). Khoanh vào C.

    b). Khoanh vào D.

    c). Khoanh vào C.

    d). Khoanh vào D.

2. a). 103075                        b). 147974

    c).  772906                       d).  86

3. a). Các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN nên chúng song song và bằng nhau.

     b).  Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

                        12 x 5 = 60 (cm2)

           Diện tích hình bình hành ABCD là:

                         5 x 6 – 30 (cm2)

           Ta có 60 : 30 = 2 (lần)

  Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích hình bình hành AMCN.

  -GV cho HS tự cộng điểm và báo cáo điểm của mình.

  -GV nhận xét kết quả bài làm của HS.Dặn dò các em về nhà tự ôn tập lại các phần đã học về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số, so sánh phân số.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán

       PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nhận biết phép cộng hai phân số cùng mẫu số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cộng hai phân số cùng mẫu số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hướng dẫn hoạt động với đồ dùng trực quan  

MT : HS nắm cách cộng hai phân số khác mẫu số .

  -GV nêu vấn đề: Có một băng giấy, bạn Nam tô màu [image: image153.wmf]8
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 băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp [image: image154.wmf]8
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 của băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ?

  -Để biết bạn Nam đã tô màu tất cả bao nhiêu phần băng giấy chúng ta cùng hoạt động với băng giấy.

  -GV hướng dẫn HS làm việc với băng giấy, đồng thời cũng làm mẫu với băng giấy to:

  +Gấp đôi băng giấy 3 lần để chia băng giấy làm 8 phần bằng nhau.

  +Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau ?
  +Lần thứ nhất bạn Nam tô màu mấy phần băng giấy ?

  +Yêu cầu HS tô màu [image: image155.wmf]8
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 băng giấy.

  +Lần thứ hai bạn Nam tô màu mấy phần băng giấy ?

  +Như vậy bạn Nam đã tô màu mấy phần băng bằng nhau ?

  +Hãy đọc phân số chỉ phần băng giấy mà bạn Nam đã tô màu.

  -Kết luận: Cả hai lần bạn Nam tô màu được tất cả là [image: image156.wmf]8

5

 băng giấy.

3.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn cộng hai phân số cùng mẫu  

MT: HS biết cộng hai phân số khác mẫu số .

  -GV nêu lại vấn đề như trên, sau đó hỏi HS: Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì ?

  * Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng mấy phần băng giấy ?

  * Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng bao nhiêu ?

  -GV viết lên bảng: [image: image157.wmf]8

3

 + [image: image158.wmf]8

2

 = [image: image159.wmf]8

5

.

  * Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số [image: image160.wmf]8

3

 và [image: image161.wmf]8

2

 so với tử số của phân số [image: image162.wmf]8

5

 trong phép cộng [image: image163.wmf]8

3

 + [image: image164.wmf]8

2

 = [image: image165.wmf]8

5

 ?

  * Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số [image: image166.wmf]8

3

 và [image: image167.wmf]8

2

  so với mẫu số của phân số [image: image168.wmf]8

5

 trong phép cộng [image: image169.wmf]8

3

 + [image: image170.wmf]8

2

 = [image: image171.wmf]8
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  -Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau: [image: image172.wmf]8

3

 +[image: image173.wmf]8

2

 = 
[image: image174.wmf]8

2
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 = [image: image175.wmf]8
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  * Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào ?

 3.3.Hoạt động 3:Thực hành  

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  -GV nhận xét bài làm của HS trên bảng sau đó cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS phát biểu tính chất giao hoán của phép cộng các số tự nhiên đã học.

  -Phép cộng các phân số cũng có tính chất giao hoán, tính chất giao hoán của phép cộng các phân số như thế nào, chúng ta cùng làm bài tập 2 để biết được điều đó.

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  * Khi ta đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó có thay đổi không ?

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài toán.

  * Muốn biết cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho chúng ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài sau đó chữa bài trước lớp.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                      Chuẩn bị bài học sau 

Toán
Phép cộng hai phân số(tiếp theo)
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

-Biết cộng hai phân số khác mẫu số.
1.2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng cộng  hai phân số khác mẫu số , trình bày lời giải bài toán .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hoạt động với đồ dùng trực quan

MT : HS nắm chắc cách cộng hai phân số 

  -GV nêu vấn đề: Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy [image: image176.wmf]2

1

 băng giấy, bạn An lấy [image: image177.wmf]3

1

  băng giấy. Hỏi cả hai bạn lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu ?

  * Muốn biết hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu chúng ta cùng hoạt động với băng giấy.

  -GV hướng dẫn HS hoạt động với băng giấy, đồng thời cũng làm mẫu với các băng giấy màu đã chuẩn bị:

  +Ba băng giấy đã chuẩn bị như thế nào so với nhau ?

  +Hãy gấp đôi băng giấy theo chiều dài, sau đó dùng thước chia mỗi phần đó thành 3 phần bằng nhau.

 +GV yêu cầu HS làm tương tự với hai băng giấy còn lại.

  +Hãy cắt [image: image178.wmf]2

1

 băng giấy thứ nhất.

  +Hãy cắt [image: image179.wmf]3

1

  băng giấy thứ hai.

  +Hãy đặt [image: image180.wmf]2

1

 băng giấy và [image: image181.wmf]3

1

  băng giấy lên băng giấy thứ ba.

  * Hai bạn đã lấy đi mấy phần bằng nhau ?

  * Vậy hai bạn đã lấy đi mấy phần băng giấy ?

3.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số 

MT :  HS làm được các bài tập .

  -GV nêu lại vấn đề của bài trong phần trên, sau đó hỏi: Muốn biết cả hai bạn lấy đi bao nhiêu phần của băng giấy màu chúng ta làm phép tính gì ?

  * Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này ?

  * Vậy muốn thực hiện được phép cộng hai phân số này chúng ta cần làm gì trước ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -Hãy so sánh kết quả của cách này với cách chúng ta dùng băng giấy để cộng.

  * Qua bài toán trên bạn nào có thể cho biết muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta làm như thế nào ?

3.3.Hoạt động 3:Thực hành

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV chữa bài trước lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

  Bài 2  

  -GV trình bày bài mẫu trên bảng, sau đó yêu cầu HS làm bài.

  -GV chữa bài và cho điểm 2 HS đã làm bài trên bảng.

  Bài 3

  -GV gọi 1 HS đọc đề bài.

  * Muốn biết sau 2 giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường chúng ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán
LUYỆN TẬP 
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức
-Thực hiện được phép cộng hai phân số,cộng một số tự nhiên với phân số.cộng một phân số với số tự nhiên.
1.2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng phép cộng phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 
MT: Học sinh hoàn thành các bài tập

  Bài 1  

  -GV yêu cầu HS tự Làm bàitheo mẫu.
  -GV yêu cầu HS đọc kết quả bài làm của mình.

  -GV nhận xét bài làm của HS.

  Bài 2

  -GV cho HS nêu yêu cầu của bài.

  * Các phân số trong bài là các phân số cùng mẫu số hay khác mẫu số ?

  * Vậy để thực hiện phép cộng các phân số này chúng ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

  -GV chữa bài HS trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

  Bài 3
  -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  -GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

  * Muốn tính nửa chu vi của HCN ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

Tóm tắt

Chiều dài                 :      số đội viên

Đá bóng                  :      số đội viên

Nửa chu vi HCN: …… m?

  -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

TUẦN  24                                           TOÁN


                                                 LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức
Thực hiện được phép cộng hai phân số,cộng một số tự nhiên với phân số.cộng một phân số với số tự nhiên.

1.2. Kĩ năng

- Biết cách cộng hai phân số  .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập  

MT: Học sinh hoàn thành các bài tập

  Bài 1  

  -GV viết bài mẫu lên bảng, yêu cầu HS viết 3 phân số có mẫu số là 1 sau đó thực hiện quy đồng và cộng các phân số.

  -Ta nhận thấy mẫu số của phân số thứ 2 trong phép cộng là 5, nhẩm 3 = 15 : 5, vậy 
3 = 
[image: image182.wmf]5

15

 nên có thể viết gọn bài toán như sau: 3 + [image: image183.wmf]5

4

 = 
[image: image184.wmf]5

15

 + [image: image185.wmf]5

4

 = 
[image: image186.wmf]5

19

 

  -GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.

  -GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó cho điểm HS.

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS nhắc lại về tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên.

  -Phép cộng các phân số cũng có tính chất kết hợp. Tính chất như thế nào ? Chúng ta cùng làm một số bài toán để nhận biết tính chất này.

  -GV yêu cầu HS tính và viết vào các chỗ chấm đầu tiên của bài.

  -GV yêu cầu HS so sánh ([image: image187.wmf]8

3

 + [image: image188.wmf]8

2

 ) + 
[image: image189.wmf]8

1

 và [image: image190.wmf]8

3

 + ( [image: image191.wmf]8

2

 + 
[image: image192.wmf]8

1

 ).

  * Vậy khi thực hiện cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba chúng ta có thể làm như thế nào ?
  -Kết luận: Đó chính là tính chất kết hợp của phép cộng các phân số.

  * Em có nhận xét gì về tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên và tính chất kết hợp của phép cộng các phân số ?

  Bài 3

  -GV gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

Tóm tắt

Chiều dài : 
[image: image193.wmf]3

2

  m

Chiều rộng : [image: image194.wmf]10

3

 m

Nửa chu vi: … m ?

  -GV nhận xét bài làm của HS.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                      Chuẩn bị bài học sau 

TUẦN 24                                            Toán


PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nhận biết phép trừ hai phân số cùng mẫu số .

1.2. Kĩ năng

- Biết cách trừ hai phân số cùng mẫu số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện với đồ dùng trực quan 

MT: HS nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số .
  -GV nêu vấn đề: Từ 
[image: image195.wmf]6

5

 băng giấy màu, lấy 
[image: image196.wmf]6

3

 để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy ?

  -Muốn biết còn lại bao nhiêu phần của băng giấy chúng ta cùng hoạt động.

  -GV hướng dẫn HS hoạt động với băng giấy.

  +GV yêu cầu HS nhận xét về 2 băng giấy đã chuẩn bị.

  +GV yêu cầu HS dùng thước và bút chia 2 băng giấy đã chuẩn bị mỗi băng giấy thành 6 phần bằng nhau.

  +GV yêu cầu HS cắt lấy 
[image: image197.wmf]6

5

 của một trong hai băng giấy.

  +Có 
[image: image198.wmf]6

5

 băng giấy, lấy đi bao nhiêu để cắt chữ ?

  +GV yêu cầu HS cắt lấy 
[image: image199.wmf]6

3

 băng giấy.

  + 
[image: image200.wmf]6

5

 băng giấy, cắt đi 
[image: image201.wmf]6

3

 băng giấy thì còn lại bao nhiêu phần của băng giấy ?

  +Vậy 
[image: image202.wmf]6

5

 - 
[image: image203.wmf]6

3

 = ?

3.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số 

MT: HS biết cách trừ hai phân số khác mẫu số .
  -GV nêu lại vấn đề ở [hần trên, sau đó hỏi HS: Để biết còn lại bao nhiêu phần của băng giấy chúng ta phải làm phép tính gì ?

  * Theo em kết quả hoạt động với băng giấy thì 
[image: image204.wmf]6

5

 - 
[image: image205.wmf]6

3

 = ?

  * Theo em làm thế nào để có 
[image: image206.wmf]6

5

 - 
[image: image207.wmf]6

3

 = 
[image: image208.wmf]6

2

?

  -GV nhận xét các ý kiến HS đưa ra sau đó nêu: Hai phân số 
[image: image209.wmf]6

5

 và 
[image: image210.wmf]6

3

 là hai phân số cp1 cùng mẫu số. Muốn thực hiện phép trừ hai phân số này ta làm như sau: 


[image: image211.wmf]6

5

 - 
[image: image212.wmf]6

3

 = 
[image: image213.wmf]6

3

5

-

= 
[image: image214.wmf]6
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  * Dựa vào cách thực hiện phép trừ 
[image: image215.wmf]6

5

 - 
[image: image216.wmf]6

3

, bạn nào có thể nêu cách trừ hai phân số có cùng mẫu số ?

  -GV yêu cầu HS khác nhắc lại cách trừ hai phân số có cùng mẫu số.

3.3. Hoạt động 3: Luyện tập – Thực hành

MT : HS làm được các bài tập .

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

a). 
[image: image217.wmf]16
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c). 
[image: image218.wmf]5
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 - [image: image219.wmf]5
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 = 
[image: image220.wmf]5
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[image: image221.wmf]5
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  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài.
a) 
[image: image222.wmf]3
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  - 
[image: image223.wmf]9
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 = 
[image: image224.wmf]3
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  - [image: image225.wmf]3
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  = 
[image: image226.wmf]3
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 = [image: image227.wmf]3
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c). 
[image: image228.wmf]2
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 - 
[image: image229.wmf]8
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 = 
[image: image230.wmf]2
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 - [image: image231.wmf]2
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 = 
[image: image232.wmf]2
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  = 
[image: image233.wmf]2

2

 = 1

  -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn.

  -GV nhận xét bài làm của HS, sau đó cho điểm HS.

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

      - Nhóm: Chuẩn bị bài học sau 

         Toán
                                                Phép trừ phân số (tiếp) 

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nhận biết phép trừ hai khác phân số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách trừ hai phân số khác mẫu số.
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số 

MT: Củng cố phép trừ hai phân số .
  -GV nêu bài toán: Một cửa hàng có [image: image234.wmf]5

4

 tấn đường, cửa hàng đã bán được [image: image235.wmf]3

2

  tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?

  * Để biết cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn đường chúng ta phải làm phép tình gì ?

  * Hãy tìm cách thực hiện phép trừ [image: image236.wmf]5

4

 - [image: image237.wmf]3

2

  = ? (Với những hS kém GV có thể đặt câu hỏi gợi ý để HS tìm cách làm: Khi thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số thì chúng ta làm như thế nào ? Phép trừ các phân số khác mẫu số cũng tương tự như phép cộng các phân số khác mẫu số.)

  -GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
  -GV yêu cầu HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số rồi thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số.
  * Vậy muốn thực hiện trừ hai phân số khác mẫu số chúng ta làm như thế nào ?
3.2. Hoạt động 2: Luyện tập – Thực hành 

MT: HS hoàn thành các bài tập

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV viết lên bảng phần a) [image: image238.wmf]16

20

 - [image: image239.wmf]4

3

 và yêu cầu HS thực hiện phép trừ.

  -GV yêu cầu HS trình bày các cách thực hiện phép trừ hai phân số trên. (Nếu HS chỉ nêu cách quy đồng rồi trừ hai phân số thì GV gợi ý cho HS cách rút gọn rồi trừ hai phân số.)

* Khi thực hiện [image: image240.wmf]16

20

 - [image: image241.wmf]4

3

 ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ, tuy nhiên ta quan sát thấy phân số [image: image242.wmf]16

20

 có thể rút gọn được về phân số có mẫu số là 4 cùng mẫu số với phân số thứ hai nên ta chọn cách rút gọn [image: image243.wmf]16

20

 rồi trừ  vì cách này cho ta những phân số đơn giản hơn.

  -GV yêu cầu HS trình bày bài làm.
  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 3

  -GV gọi 1 HS đọc đề bài.

  -GV gọi 1 HS khác yêu cầu tóm tắt bài toán sau đó yêu cầu HS cả lớp làm bài.

Tóm tắt

Hoa và cây xanh: [image: image244.wmf]7

6

 diện tích

Hoa:                      [image: image245.wmf]5

2

 diện tích 

Cây xanh:             …  diện tích

  -GV chữa bài và cho điểm HS.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau .
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố về phép cộng , phép trừ phân số .
1.2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng cộng và trừ phân số . Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng , phép trừ phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập 

MT : HS nắm chắc cách cộng , trừ  phân số 

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS làm bài vào VBT, sau đó đọc bài làm trước lớp.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.

  -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

  Bài 3

  -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

  -Muốn tìm thành phần chưa biết của phân số ta làm thế nào?
. -HS nêu cách làm và tự làm bài,chữa bài.
  Bài 4
-HS tự làm bài và chữa bài.

-HS đổi chéo vở KT.  

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

TUẦN  25                      

                                                                Toán
       PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nhận biết ý nghĩa của phép nhân phân số qua việc tính diện tích hình chữ nhật 
1.2. Kĩ năng

- Biết thực hiện phép nhân 2 phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  
 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân thông qua tính diện tích hình chữ nhật  

MT : HS nắm ý nghĩa của phép nhân phân số .

  -GV nêu bài toán: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là [image: image246.wmf]5

4

 mvà chiều rộng là [image: image247.wmf]3

2

  m.

  * Muốn tính diện tích hình chữ nhật chúng ta làm như thế nào ?

  -Hãy nêu phép tính để tính diện tích hình chữ nhật trên.

* Tính diện tích hình chữ nhật thông qua đồ dùng trực quan 

  -GV nêu: Chúng ta sẽ đi tìm kết quả của phép nhân trên qua hình vẽ sau:

  -GV đưa ra hình minh hoạ: 

  -GV giới thiệu hình minh hoạ: Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1m. Vậy hình vuông có diện tích là bao nhiêu ?

  * Chia hình vuông có diện tích 1m2 thành 15 ô bằng nhau thì mỗi ô có diện tích là bao nhiêu mét vuông ?

  * Hình chữ nhật được tô màu bao nhiêu ô ?

  * Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu phần mét vuông ?

* Tìm quy tắc thực hiện phép nhân phân số  

  * Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật bằng đồ dùng trực quan hãy cho biết[image: image248.wmf]5

4

 x [image: image249.wmf]3

2

  = ?

  * Quan sát hình và cho biết 8 là gì của hình chữ nhật mà ta phải tính diện tích ?

  * Chiều dài hình chữ nhật mấy ô ?

  * Hình chữ nhật có mấy hàng ô như thế ?

  * Chiều dai hình chữ nhật bằng 4 ô, hình chữ nhật xếp được 2 hàng ô như thế. Vậy để tính tổng số ô của hình chữ nhật ta tính bằng phép tính nào ?

  * 4 và 2 là gì của các phân số trong phép nhân [image: image250.wmf]5

4

 x [image: image251.wmf]3

2

  ?

  * Vậy trong phép nhân hai phân số khi thực hiện nhân hai tử số với nhau ta được gì ?

  * Quan sát hình minh hoạ và cho biết 15 là gì ?

  * Hình vuông diện tích 1m2 có mấy hàng ô, mỗi hàng có mấy ô ?

  * Vậy để tính tổng số ô có trong hình vuông diện tích 1m2 ta có phép tính gì ?

  * 5 và 3 là gì của các phân số trong phép nhân [image: image252.wmf]5
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 x [image: image253.wmf]3

2

  ?

  * Vậy trong phép nhân hai phân số, khi thực hiện nhân hai mẫu số với nhau ta được gì ?

  * Như vậy, khi muốn nhân hai phân số với nhau ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS nhắc lại về cách thực hiện phép nhân hai phân số.

3.2. Hoạt động 2: Luyện tập 
MT: HS hoàn thành các bài tập

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS tự tính, sau đó gọi HS đọc bài làm trước lớp.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  * Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

  -GV viết lên bảng phần a, làm mẫu phần này trước lớp, sau đó yêu cầu HS làm các phần còn lại của bài.

  -GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

  Bài 3

  -GV gọi 1 HS đọc đề bài, sau đó yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán.

  -GV chữa bài 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                        Chuẩn bị bài học sau 

Toán
   LUYỆN TẬP(Trang 133)
1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Củng cố quy tắc nhân phân số và biết nhận xét để rút gọn phân số . Biết thêm một ý nghĩa của phép nhân phân số với số tự nhiên .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách nhân phân số với số tự nhiên và cách nhân số tự nhiên với phân số
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

   2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

   2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 
 Hướng dẫn luyện tập 
MT: HS hoàn thành các bài tập

  Bài 1

  -GV viết bài mãu lên bảng: 
[image: image254.wmf]9

2

 x 5. Nêu yêu cầu: Hãy tìm cách thực hiện phép nhân trên.

  -GV nhận xét bài làm của HS, sau đó giảng cách viết gọn như bài mẫu trong SGK.

  -GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.
  * GV chữa bài, sau đó hỏi HS: Em có nhận xét gì về phép nhân của phần c ?

  * Em có nhận xét gì về phép nhân ở phần d ?

  -Cũng giống như phép nhân số tự nhiên, mọi phân số khi nhân với 1 cũng cho ra kết quả là chính phân số đó, mọi phân số khi nhân với 0 cũng bằng 0.

  Bài 2

  -GV tiến hành tương tự như bài tập 1.

  -Chú ý cho HS nhận xét pjép nhân phần c và d để rút ra kết luận:

  +1 nhân với phân số nào cũng cho kết quả là chính phân số đó.

  +0 nhân với phân số nào cũng bằng 0.

  Bài 3

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  -GV yêu cầu HS so sánh [image: image255.wmf]5

2

 x 3 và [image: image256.wmf]5
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 + [image: image257.wmf]5

2

 + [image: image258.wmf]5
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 .

  -Vậy phép nhân [image: image259.wmf]5
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 x 3 chính là phép cộng 3 phân số bằng nhau [image: image260.wmf]5
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 + [image: image261.wmf]5

2

 + [image: image262.wmf]5

2

.

  Bài 4

  * Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  -GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

  Bài 5

  -GV gọi 1 hS đọc đề bài trước lớp.
  * Muốn tính chu vi của hình vuông ta làm như thế nào ?

  * Muốn tính diện tích hình vuông ta làm như thế nào ?

  -GV yêu cầu HS làm bài.

4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

                  Toán


      LUYỆN TẬP (t rang 134)

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Bước đầu nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số
1.2. Kĩ năng

- Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên trong trường hợp đơn giản .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Giới thiệu một số tính chất của phép nhân phân số 

MT: Bước đầu nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số

  * Tính chất giao hoán

  -GV viết lên bảng:


[image: image263.wmf]3
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  x [image: image264.wmf]5
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 = ?  [image: image265.wmf]5
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 x 
[image: image266.wmf]3
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  = ? sau đó yêu cầu HS tính.

  * Hãy so sánh 
[image: image267.wmf]3
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  x [image: image268.wmf]5
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 và [image: image269.wmf]5
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 x 
[image: image270.wmf]3

2

  ?

  * Hãy nhận xét về vị trí của các phân số trong tích 
[image: image271.wmf]3
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  x [image: image272.wmf]5

4

 so với vị trí của các phân số trong tích [image: image273.wmf]5
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 x 
[image: image274.wmf]3
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 .

  * Vậy khi đổi vi7 trí của các phân số trong một tích thì tích đó có thay đổi không ?

  -Đó chính là tính chất giao hoán của phép nhân các phân số.

  -Em có nhận xét gì về tính chất giao hoán của phép nhân phân số so với tính chất giao hoán của phép nhân các số tự nhiên.

  -Kết luận: Đó đều được gọi là tính chất giao hoán của phép nhân.

  * Tính chất kết hợp

  -GV viết lên bảng hai biểu thức sau và yêu cầu HS tính giá trị:

([image: image275.wmf]3
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  x [image: image276.wmf]5
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 ) x [image: image277.wmf]4
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 = ?   ;    [image: image278.wmf]3
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  x ([image: image279.wmf]5

2

 x [image: image280.wmf]4
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 ) = ?
  -Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức 

([image: image281.wmf]3
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  x [image: image282.wmf]5
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 ) x [image: image283.wmf]4
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 và [image: image284.wmf]3
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 x [image: image286.wmf]4

3

 ) ?

  -Em hãy tìm diểm giống nhau và khác nhau của hai biểu thức trên.

  * Qua bài toán trên, bạn nào cho biết muốn nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba chúng ta có thể làm như thế nào ?
  -Đó chính là tính chất kết hợp của phép nhân các phân số.

  -GV yêu cầu HS so sánh tính chất kết hợp của phép nhân phân số với tính chất kết hợp của phép nhân các số tự nhiên đã học.

  -Kết luận: Đó chính là tính chất kết hợp của phép nhân.

  * Tính chất một tổng hai phân số nhân với phân số thứ ba

  -GV viết lên bảng hai biểu thức sau và yêu cầu HS tính giá trị của chúng:

(
[image: image287.wmf]5
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 + [image: image288.wmf]5
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 ) x [image: image289.wmf]4
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 = ? ; 
[image: image290.wmf]5
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 x [image: image291.wmf]4
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 = ?
  -GV yêu cầu HS so sánh giá trị của hai biểu thức trên.
  -Làm thế nào để từ biểu thức (
[image: image294.wmf]5
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+ [image: image295.wmf]5
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) x [image: image296.wmf]4
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có được biểu thức 
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1

 x [image: image298.wmf]4

3

 + [image: image299.wmf]5

2

 x [image: image300.wmf]4

3

 ?
  * Như vậy khi thực hiện nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba thì ta có thể làm như thế nào ?

  -Đó chính là tính chất nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba.

  * Em có nhận xét gì về tính chất nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba và tính chất nhân một tổng với một số tự nhiên đã học.

3.2.Hoạt động 2:.Luyện tập  

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS áp dụng các tính chất vừa học để tính giá trị các biểu thức theo hai cách.
  -GV chữa từng phần trên bảng lớp, sau khi chữa xong phần nào lại hỏi HS 2 câu hỏi:

  +Em đã áp dụng tính chất nào đẩ tính ?

  +Em hãy chọn cách thuận tiện hơn trong hai cách em đã làm.
  Bài 2

  -GV cho HS đọc đề bài, yêu cầu các em nhắc lại cách tính chu vi của hình chữ nhật, sau đó làm bài.
  -GV gọi 1 HS yêu cầu đọc bài làm trước lớp.
  -GV nhận xét bài làm của HS.

  Bài 3

  -GV tiến hành tương tự như bài 2.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

                Toán


TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Nắm cách giải bài toán dạng : Tìm phân số của một số .
1.2. Kĩ năng

- Biết cách giải bài toán dạng : Tìm phân số của một số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  

2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Ôn tập về tìm một phần mấy của một số 

MT : HS nắm cách tìm phân số của một số .

  -GV nêu bài toán: Lớp 4A có 36 học sinh, số học sinh thích học toàn bằng [image: image301.wmf]3
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  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh thích học toán.

  -GV nêu bài toán 2: Mẹ mua được 12 quả cam. Hỏi 
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  số cam trong rổ là bao nhiêu quả ?

3.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm phân số của một số

MT: Biết cách giải bài toán dạng : Tìm phân số của một số .

  -GV nêu bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 
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  số cam trong rổ là bao nhiêu quả ?

  -GV treo hình minh hoạ đã chuẩn bị yêu cầu HS quan sát và hỏi HS:

  +
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  số cam trong rổ như thế nào so với [image: image305.wmf]3
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  số cam trong rổ ?

  +Nếu biết được [image: image306.wmf]3
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  số cam trong rổ là bao nhiêu quả thì làm thế nào để biết tiếp được 
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  số cam trong rổ là bao nhiêu quả ?

  + [image: image308.wmf]3

1

  số cam trong rổ là bao nhiêu quả ?

  + 
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  số cam trong rổ là bao nhiêu quả ?

  * Vậy 
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  của 12 quả cam là bao nhiêu quả ?

  -Em hãy điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm: 12 … 
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  -GV yêu cầu HS thực hiện phép tính.
  * Vậy muốn tính 
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  của 12 ta làm như thế nào ?
  -Hãy tính 
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  của 15.

  -Hãy tính [image: image314.wmf]4
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 của 24.

3.3. Hoạt động 3: Luyện tập  

MT: HS hoàn thành các bài tập

  Bài 1

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.
  -GV gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp.

  -GV nhận xét và cho điểm HS. 

  Bài 2

  -GV tiến hành tương tự như bài tập 1.
  Bài 3

  -GV tiến hành tương tự như với bài tập 1.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                       Chuẩn bị bài học sau 

Toán

PHÉP CHIA PHÂN SỐ

1. Mục tiêu:

Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức

- Giúp HS biết thực hiện phép chia phân số .
1.2. Kĩ năng

- Thực hiện được các phép chia phân số .
1.3. Thái độ

- Học sinh yêu thích môn học

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

2.1. Cá nhân: Làm các bài tập của tiết  
 2.2. Nhóm học tập: so sánh kết quả trong nhóm. 

3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 

3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép chia phân số  

MT : HS nắm cách thực hiện phép chia phân số .

  -Bài toán: Hình chữ nhật ABCD có diện tích 
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m2, chiều rộng là 
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m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

  -Khi đã biết diện tích và chiều rộng của hình chữ nhật muốn tính chiều dài chúng ta làm như thế nào ?

  - Hãy đọc phép tính để tính chiều dài của hình chữ nhật ABCD ?
  -Bạn nào biết thực hiện phép tính trên ? 

  -GV nhận xét các cách mà HS đưa ra sau đó hướng dẫn: Muốn thực hiện phép chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Trong bài toán trên, phân số 3.2 được gọi là phân số đảo ngược của phân số 
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 . Từ  đó ta thực hiện phép tính sau:
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  * Vậy chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu mét ?
  * Hãy nêu lại cách thực hiện phép chia cho phân số.

3.2. Hoạt động 2: Luyện tập  

MT: HS hoàn thành các bài tập

  Bài 1  

  * Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
  -GV yêu cầu HS làm miệng trước lớp.
  -GV nhận xét bài làm của HS.

  Bài 2

  -GV cho HS nêu lại cách thực hiện chia cho phân số sau đó làm bài.
  -GV chữa bài trên bảng lớp.
  Bài 3

  -GV yêu cầu HS tự làm bài.
  -GV chữa bài trên bảng lớp.

  -GV yêu cầu HS đọc lại các phép tính trong phần a và hỏi: 
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 là tích của các phân số nào ?

  -Khi lấy 
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 chia cho 
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 thì ta được phân số nào ?

  -Khi lấy 
[image: image327.wmf]12

10

 chia cho 
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  thì ta được phân số nào ?

  * Vậy khi lấy tích của hai phân số chia cho một phân số thì ta được thương là gì ?
  * Biết 
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có thể viết ngay kết quả của 
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 được không ? Vì sao ?

  Bài 4

  -GV gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp.

  -GV yêu cầu HS tự giải bài toán.
  -GV gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp.
4. Kiểm tra, đánh giá: 

   GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xét, tuyên dương em làm tốt. 

5. Định hướng học tập tiếp theo:

      - Cá nhân: Làm các bài tập của tiết 

                      Chuẩn bị bài học sau 

